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ĐỀ:

Câu 1: (2.0 điểm) Nêu đặc điểm chung của thực vật? Vì sao nói thực vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú? 
Câu 2: (2.0 điểm) Nêu điểm khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ. Sự khác nhau đó có ý nghĩa gì?

Câu 3: (2.0 điểm) Rễ có cấu tạo gồm những miền nào ? Hãy nêu chức năng của từng miền? 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..............

Câu 4: (2.5 điểm) Trình bày quá trình phân bào? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật.

Câu 5 : (1.5 điểm) Cây xanh cung cấp khí oxi cho các sinh vật. Khí oxi này có nguồn gốc từ nước mà rễ cây xanh lấy vào để tham gia quá trình tạo tinh bột. Nghiên cứu quá trình tạo tinh bột này thấy rằng , ngoài nước là cần thiết thì khi nồng độ khí cacbonic trong môi trường thấp, tăng cường độ ánh sáng thì lượng khí oxi nhả ra và tinh bột được tạo thành không nhiều, nhưng khi nồng độ khí cacbonic tăng lên thì tăng cường độ ánh sáng , khi đó lượng khí oxi nhả ra và tinh bột được tạo thành cũng tăng lên rất mạnh. Em hãy cho biết :
5.1-Đoạn kiến thức trên mô tả quá trình hô hấp hay quang hợp ở cây xanh? Quá trình này thường diễn ra ở cơ quan sinh dưỡng nào của cây xanh?

5.2-Cho biết 2 thành phần tham gia vào quá trình này. Con người thụ hưởng được những gì từ quá trình này ?

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

	
	Năm học 2018-2019

	
	MÔN : SINH 6


Câu 1:Nêu đặc điểm chung của thực vật? Vì sao nói thực vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú? (2.0 điểm)
· Đặc điểm chung của thực vật là:
· Tự tổng hợp được chất hữu cơ.
· Phần lớn không có khả năng di chuyển.
· Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.
· Ta nói thực vật trong tự nhiên rất đa dạng và phong phú vì thực vật sống ở mọi nơi trên trái đất, có nhiều loài khác nhau, thích nghi với môi trường sống.
Câu 2: Nêu điểm khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và miền hút của rễ. Sự khác nhau đó có ý nghĩa gì? ? (2.0 điểm)
	Thân non
	Miền hút

	- Biểu bì không có lông hút.

- Thịt vỏ có lục lạp.

- Mạch rây bên ngoài, mạch gỗ bên trong.

( Phù hợp chức năng quang hợp. 
	- Biểu bì có lông hút.

- Thịt vỏ không có lục lạp.

- Mạch rây và mạch gỗ xen kẽ nhau.

( Phù hợp chức năng hấp thụ nước và muối khoáng hòa tan


Câu 3: : Rễ có cấu tạo gồm những miền nào ? Hãy nêu chức năng của từng miền ?(2.0 điểm)
Rễ gồm bốn miền chính :

Miền trưởng thành : Dẫn truyền,

Miền sinh trưởng : Làm cho rễ dài ra,

Miền hút : Hấp thu nước và muối khoáng hòa tan,

Miền chóp rễ : Che chở cho đầu rễ

Câu 4: Trình bày quá trình phân bào? Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật? ? (2.5 điểm)
Tế bào sinh ra và lớn lên đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào. (0.5 điểm)
Quá trình phân bào diễn ra như sau:
Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân.(0.5 điểm)
Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con. (1.0 điểm)
Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.(0.5 điểm)
Câu 5:  (1.5 điểm)

5.1- … quá trình quang hợp ? diễn ra ở lá ? (0.5 điểm) 

5.2- khí cacbonic và nước . Con người thụ hưởng tinh bột và khí oxi (1.0 điểm) 

( Giám khảo linh động cho điểm câu này nếu có ý tương tự )

-HẾT-
ĐỀ CHÍNH THỨC








